TRƯỜNG MẦM NON VĨNH NINH
DANH MỤC SÁCH TRUYỆN THƯ VIỆN CỦA BÉ
	STT/MÃ
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ

	SÁCH GIÁO DỤC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG SỐNG

	MNVN - 01
	Bé hoạt động tạo hình (cho trẻ 4-5 tuổi)
	Hoàng Bích Thanh

	MNVN - 02
	Bé hoạt động tạo hình (cho trẻ 5-6 tuổi)
	Hoàng Bích Thanh

	MNVN - 03
	Bé khám phá thế giới động vật (cho trẻ 5-6 tuổi)
	Nhiều tác giả

	MNVN - 04
	Bé với 5 điều Bác Hồ dạy (cho trẻ 4-5 tuổi)
	Nguyễn Bá Minh 
Lý Thị Hằng 
Cao Thị Hồng Nhung

	MNVN - 05
	Bé với 5 điều Bác Hồ dạy (cho trẻ 3-4 tuổi)
	Nguyễn Bá Minh 
Lý Thị Hằng 
Cao Thị Hồng Nhung

	MNVN - 06
	Bé với 5 điều Bác Hồ dạy (cho trẻ 5-6 tuổi)
	Nguyễn Bá Minh 
Lý Thị Hằng 
Cao Thị Hồng Nhung

	MNVN - 07
	Nhận biết tập nói cho trẻ 12 – 36 tháng tuổi
	Chu Thị Hồng Nhung  Đặng Thị Lê Na

	MNVN - 08
	Hành trang cho trẻ vào lớp 1 (cho trẻ 5-6 tuổi)
	Nhiều tác giả

	MNVN - 09
	Bé làm quen với toán (5-6 tuổi)
	Vũ Thị Hoa

	MNVN - 10
	Bé làm quen với phương tiện và luật giao thông
(dành cho trẻ 3-4 tuổi )
	Nguyễn Thị Hiền 
Nguyễn Kim Ngân

	MNVN - 11
	Hoạt động làm quen với toán dành cho trẻ (5 - 6 tuổi)
	Vũ Thị Thanh Huyền  Nguyễn Thị Thành Lê

	MNVN - 12
	Tuyển chọn các bài hát dành cho trẻ màm non chủ đề ngành nghề, phương tiện giao thông
	Lý Thu Hiền
Phạm Thị Hòa

	MNVN - 13
	Bé làm quen với chữ cái (dành cho trẻ 4-5 tuổi)
	Hoàng Thị Thu Hương Phùng Thị Ngọc Oanh

	MNVN - 14
	Hoạt động làm quen với toán cho trẻ 5 - 6 tuổi
	Vũ Thị Thanh Huyền  Nguyễn Thị Thành Lê

	MNVN - 15
	Cần làm gì khi xảy ra động đất
	Nguyễn Thị Hiếu 
Nguyễn Minh Thảo

	MNVN - 16
	Phòng chống xâm hại tình dục - Đừng chạm vào cháu
	Phương An

	MNVN - 17
	Phát triển kỹ năng xã hội - Bạn bè thân thương
(cho trẻ 3-6 tuổi )
	Hoàng Lê

	MNVN - 18
	Sư tử học toán
	Linh Julita

	MNVN - 19
	Bé làm quen với chữ cái – dành cho trẻ 5-6 tuổi
(quyển 1 )
	Hoàng Thị Thu Hương Phùng Thị Ngọc Oanh

	MNVN - 20
	Bé nhận biết chữ cái và tập tô các nét cơ bản dành cho trẻ 4-5 tuổi
	Hoàng Thị Nho 
Phùng Thị Ngọc Oanh

	MNVN - 21
	Bé tập tô nét cơ bản - dành cho bé 5-7 tuổi
	Trần Thị Tuyết 
Nguyễn Thị Lâm 
Anh Thơ

	MNVN - 22
	Hành trang cho bé vào lớp 1 - dành cho trẻ 5-6 tuổi
	Thu Thủy 
Hà Thị Giang

	MNVN - 23
	Chuẩn bị cho việc Học đọc - học viết ( dành cho trẻ 5-6 tuổi )
	Nguyễn Minh Thảo 
Vũ Thị Quỳnh Anh

	MNVN - 24
	Kỹ năng phòng chống xâm hại và bạo hành
( trẻ 4-5 tuổi )
	Phạm Thị Hiền 
Trần thị Kim Uyên

	MNVN - 25
	Cần làm gì khi xảy ra hỏa hoạn ?
	Nguyễn Thị Hiếu 
Nguyễn Minh Thảo

	MNVN - 26
	Bé làm quen với chữ cái (dành cho trẻ 5-6 tuổi )
	Hoàng Thị Thu Hương  Phùng Thị Ngọc Oanh

	MNVN - 27
	Các hoạt động giúp bé phòng tránh xâm hại và bạo hành (dành cho trẻ 5-6 tuổi)
	Vũ Huyền Trinh 
Phan Thị Thu Hằng 
Hoàng Văn Hà 
Đặng Thị Kim Dung

	MNVN - 28
	Các hoạt động giúp bé phòng tránh xâm hại và bạo hành (dành cho trẻ 4-5 tuổi)
	Vũ Huyền Trinh 
Phan Thị Thu Hằng 
Hoàng Văn Hà 
Đặng Thị Kim Dung

	MNVN - 29
	Kỹ năng phòng chống xâm hại và bạo hành (dành cho trẻ 3-4 tuổi)
	Phạm Thị Hiền 
Trần Thị Uyên

	MNVN - 30
	Các hoạt động giúp bé phòng tránh xâm hại và bạo hành (dành cho trẻ 3-4 tuổi)
	Vũ Huyền Trinh 
Phan Thị Thu Hằng 
Hoàng Văn Hà 
Đặng Thị Kim Dung

	MNVN - 31
	Bé thực hành các kỹ năng đảm bảo an toàn (dành cho trẻ 3-4 tuổi)
	Nguyễn Minh Huyền 
Nguyễn Thị Hương 
Nguyễn Thị Thi

	MNVN - 32
	Bé thực hành các kỹ năng đảm bảo an toàn (dành cho trẻ 5-6 tuổi)
	Nguyễn Minh Huyền  Nguyễn Thị Hương  Nguyễn Thị Thi

	MNVN - 33
	Bé thực hành các kỹ năng đảm bảo an toàn (dành cho trẻ 4-5 tuổi)
	Nguyễn Minh Huyền  Nguyễn Thị Hương  Nguyễn Thị Thi

	MNVN - 34
	Các hoạt động giúp bé bảo vệ môi trường (dành cho trẻ 3-4 tuổi)
	Cao Thị Hồng Nhung  Quách Thị Thanh Hương  Nguyễn Thị Lương

	MNVN - 35
	Tăng cường kĩ năng giao tiếp , mở rộng vốn từ
(dành cho trẻ 5-6 tuổi )
	Nguyễn Thị Minh Thảo 
Trần Thị Thanh Hương

	MNVN - 36
	Kỹ năng an toàn cho bé nâng cao nhận thức an toàn học cách bảo vệ bản thân
	Nguyễn Hiền (dịch)

	MNVN - 37
	Hoạt động làm quen với toán
( dành cho trẻ 3-4 tuổi )
	Vũ Thị Thanh Huyền  Nguyễn Thị Thành Lê

	MNVN - 38
	Gia đình thương yêu – một ngày của tớ và mẹ
	Người dịch Thành Đạt

	MNVN - 39
	Gia đình thương yêu – một ngày của tớ và bà
	Người dịch -  Thành Đạt

	MNVN - 40
	Gia đình thương yêu – một ngày của tớ và ông
	Người dịch -  Thành Đạt

	MNVN - 41
	Gia đình thương yêu – một ngày của tớ và bố
	Người dịch - Thành Đạt

	MNVN - 42
	Lòng mẹ bao la -  Vì con là duy nhất
	Người dịch -Thủy Giang

	MNVN - 43
	Lòng mẹ bao la -  Hứa nhé đừng quên
	Người dịch -Thủy Giang

	MNVN - 44
	Lòng mẹ bao la – Chơi cùng nhau
	Người dịch -Thủy Giang

	MNVN - 45
	Lòng mẹ bao la -  Dù mẹ không hoàn hảo
	Người dịch -Thủy Giang

	MNVN - 46
	Lòng mẹ bao la -  Mình mãi bên nhau
	Người dịch -Thủy Giang

	MNVN - 47
	Lòng mẹ bao la – Vững bước con nhé
	Người dịch -Thủy Giang

	MNVN - 48
	Lòng mẹ bao la -  Mẹ sẽ đợi con
	Người dịch -Thủy Giang

	MNVN - 49
	Lòng mẹ bao la – Nói với mẹ
	Người dịch -Thủy Giang

	MNVN - 50
	Lòng mẹ bao la – Mãi yêu con
	Người dịch -Thủy Giang

	MNVN - 51
	Lòng mẹ bao la -  Khác nhau thì sao
	Người dịch -Thủy Giang

	MNVN - 52
	Vì sao tớ yêu giờ đi ngủ ?
	Người dịch: Vũ Minh Ngọc Linh

	MNVN - 53
	Thêm một cái thùng , biết dùng làm gì ?
	Rodrigo Mattioli

	MNVN - 54
	Thêm một cái cây có gì ghê đây ?
	Rodrigo Mattioli

	MNVN - 55
	Thêm một món đồ ,  liệu còn đủ chỗ ?
	Rodrigo Mattioli

	MNVN - 56
	Những câu chuyện đong đầy yêu thương -  Nắm chặt tay nhau nhé
	Jane Chapman

	MNVN - 57
	Những câu chuyện đong đầy yêu thương -  Yêu con bằng cả trái tim
	Jane Chapman

	MNVN - 58
	Những câu chuyện đong đầy yêu thương -  Tình yêu bao la luôn đủ cho hai ta
	Jane Chapman

	MNVN - 59
	Phát triển giác quan và cảm xúc  ( 3-6 tuổi ) 
Bình tĩnh khi gặp khó khăn
	Thục Mẫn

	MNVN - 60
	Phát triển giác quan và cảm xúc  ( 3-6 tuổi ) 
Mỗi bạn là duy nhất
	Thục Mẫn

	MNVN - 61
	Phát triển giác quan và cảm xúc  ( 3-6 tuổi ) 
Chăm sóc cơ thể mình
	Thục Mẫn

	MNVN - 62
	Phát triển giác quan và cảm xúc  ( 3-6 tuổi ) 
Sưởi ấm cả thế giới
	Thục Mân

	MNVN - 63
	Phát triển giác quan và cảm xúc  ( 3-6 tuổi ) 
Cuộc sống thật tươi đẹp
	Thục Mẫn

	MNVN - 64
	Tủ sách cùng con trưởng thành – Bé yêu cả nhà, chị yêu em lắm
	Ngụy Hiểu Hy

	MNVN - 65
	Những bài học nhỏ - Một cuộc đổi chỗ
	Nguyễn Tấn Thanh Trúc

	MNVN - 66
	Những bài học nhỏ - Cuộc phiêu lưu của Hải Long con
	Nguyễn Tấn Thanh Trúc

	MNVN - 67
	Tài liệu chuyên đề - Giao dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội  (dùng cho trẻ 5- 6 tuổi )
	

	MNVN - 68
	Cùng khám phá – Tham quan nông trại
	Rebecca Weerasekera

	MNVN - 69
	Bến xe Buýt
	Rebecca Weerasekera

	MNVN - 70
	Đi tàu hỏa
	Rebecca Weerasekera

	MNVN - 71
	Đi tàu thủy
	Rebecca Weerasekera

	MNVN - 72
	Qủa trứng đáng yêu của bé – Phương tiện giao thông
	Như Lê

	MNVN - 73
	Cùng kéo và nhìn các loại phương tiện
	Anne Passchier

	MNVN - 74
	101 Từ đầu tiên – Giao thông
	

	MNVN - 75
	Giup bé nhận biết thế giới xung quanh – Phương tiện giao thông
	Như Lê

	MNVN - 76
	Từ điển-hình ảnh cho bé  : Phương tiện
	Hiếu Minh

	MNVN - 77
	Thế giới ô tô : Xe cứu thương nhiệt tình
( 0 – 5 tuổi )
	Nhiều tác giả

	MNVN - 78
	Thế giới ô tô : Chiếc xe bus chu đáo
( 0- 5 tuổi )
	Nhiều tác giả

	MNVN - 79
	Gấu con thông minh – chủ đề giao thông
	Lê Tuệ Minh – Lê Thu Ngọc

	SÁCH SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ AI

	MNVN - 80
	Câu chuyện : ba chú mèo
	Nhóm giáo viên trường mầm non Vĩnh Ninh

	MNVN - 81
	Tập bài thơ trong chương trình GDMN được phổ nhạc ứng dụng nền tảng công nghệ AL
	Nhóm giáo viên trường mầm non Vĩnh Ninh

	MNVN - 82
	Câu chuyện : Mèo Miu và cuộc phiêu lưu kỳ diệu
	Nhóm giáo viên trường mầm non Vĩnh Ninh

	MNVN - 83
	Tập bài hát trên nền tảng công nghệ AL
	Nhóm giáo viên trường mầm non Vĩnh Ninh

	MNVN - 84
	Chú Thỏ thông minh
	Nhóm giáo viên trường mầm non Vĩnh Ninh

	MNVN - 85
	Tập thơ sử dụng công nghệ AL để sáng tác
	Nhóm giáo viên trường mầm non Vĩnh Ninh

	TRUYỆN CỔ TÍCH

	MNVN - 86
	Truyện cổ tích nổi tiếng Thế giới – Ba người lùn trong rừng
	Biên soạn – Thùy Trang

	MNVN - 87
	Truyện cổ tích nổi tiếng Thế giới – Nàng Tiên cá
	Biên soạn – Thùy Trang

	MNVN - 88
	Truyện cổ tích nổi tiếng Thế giới – Cô bé bán diêm
	Biên soạn – Thùy Trang

	MNVN -89
	Truyện cổ tích nổi tiếng Thế giới – Cái mũi của chú lùn
	Biên soạn – Thùy Trang

	MNVN - 90
	Truyện cổ tích nổi tiếng Thế giới – Vua núi vàng
	Biên soạn – Thùy Trang

	MNVN - 91
	Truyện cổ tích nổi tiếng Thế giới – Alibaba và 40 tên cướp
	Biên soạn – Thùy Trang

	MNVN - 92
	Truyện cổ tích nổi tiếng Thế giới – Người đẹp và quái vật
	Biên soạn – Thùy Trang

	MNVN - 93
	Tranh truyện thiếu nhi – Rùa và hươu
	Biên soạn – Thùy Trang

	MNVN - 94
	Tranh truyện cổ tích thế giới – Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn
	Biên soạn – Nguyễn Như Quỳnh

	MNVN - 95
	Truyện cổ tích Việt Nam – Nàng tiên gạo
	Biên soạn – Thùy Trang

	MNVN - 96
	Truyện cổ tích Việt Nam – Sự tích Hồ Gươm
	Biên soạn – Thùy Trang

	MNVN - 97
	Truyện cổ tích Việt Nam – Bốn Anh Tài
	Biên soạn – Thùy Trang

	MNVN - 98
	Truyện cổ tích Việt Nam – Hạt lúa thần
	Biên soạn – Thùy Trang

	MNVN - 99
	Truyện cổ tích Việt Nam – Sơn Tinh – Thủy Tinh
	Biên soạn – Thùy Trang

	MNVN - 100
	Truyện cổ tích Việt Nam – Cậu bé thông minh
	Biên soạn – Thùy Trang

	MNVN - 101
	Truyện cổ tích Việt Nam – Sự tích trầu cau
	Biên soạn – Thùy Trang

	MNVN - 102
	Truyện cổ tích Việt Nam – Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú Lùn
	Biên soạn – Thùy Trang

	MNVN - 103
	Truyện cổ tích thế giới – Ba sợi tóc vàng của quỷ
	Biên soạn – Thùy Trang

	MNVN - 104
	Truyện cổ tích thế giới – Nàng tiên cá
	Biên soạn – Thùy Trang

	MNVN - 105
	Truyện cổ tích thế giới – Vua núi vàng
	Biên soạn – Thùy Trang

	MNVN - 106
	Truyện cổ tích thế giới – Công chúa Chuột
	Biên soạn – Thùy Trang

	MNVN - 107
	Truyện cổ tích Việt Nam – Qủa bầu tiên
	Biên soạn – Thùy Trang

	MNVN - 108
	Truyện cổ tích Việt Nam – Sự tích Bánh chưng – bánh dày
	Biên soạn – Thùy Trang

	MNVN - 109
	Cô bé bọ rùa cá tính
	David Soman – Jacky David

	MNVN - 110
	Cô bé bọ rùa và chú chó BinGo
	David Soman – Jacky David

	MNVN - 111
	Truyện cổ tích Việt Nam – Cóc kiện trời
	Biên soạn – Thùy Trang

	MNVN - 112
	Truyện cổ tích Việt Nam – quả dưa hấu
	Biên soạn – Thùy Trang

	MNVN - 113
	Truyện cổ tích thế giới – Cái mũi của chú Lùn
	Biên soạn – Thùy Trang

	MNVN - 114
	Truyện cổ tích thế giới – Người đẹp và quái vật
	Biên soạn – Thùy Trang

	MNVN - 115
	Gon chim lửa và nàng công chúa Vasillissa
	

	MNVN - 116
	Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam – Sự tích bánh chưng – bánh giày và những truyện cổ tích khác
	Biên Soạn – Phạm Việt

	MNVN - 117
	Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam – Cây nêu ngày tết và những truyện cổ tích khác
	Biên Soạn – Phạm Việt

	MNVN - 118
	Truyện về chú thỏ mưu mẹo
	Nhiều tác giả

	MNVN - 119
	Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam – Sự tích Táo Quân và những truyện cổ tích khác
	Biên Soạn – Phạm Việt

	MNVN - 120
	Những câu chuyện Giang Sinh nhiệm màu
	Stefania Leonardi Hartley

	MNVN - 121
	Truyện cáo Bốn Phương – Những truyện cổ kỳ thú về loài cáo
	Caroline và Martine Laffon…

	MNVN - 122
	Kich ! Kịch ! Kịch
	Yu Yi – Wang Zumin

	MNVN - 123
	Tuyển tập truyện cổ tích Việt Nam – dành cho Thiếu Nhi
	Hà Minh

	MNVN - 124
	Tuyển tập truyện cổ tích Thế Gioi  – dành cho Thiếu Nhi
	Nguyễn Châu Nguyên

	MNVN - 125
	Truyện Cổ Gíang Sinh
	Thiên Thanh – Sỹ Hiếu

	MNVN - 126
	Tuyệt đối cấm Voi
	Lisa Mantchev

	MNVN - 127
	Điều bí mật trong vườn
	Nguyễn Quốc Vương, Trần Quốc Anh

	MNVN - 128
	Điều tớ thích và điều tớ không thích
	Arai Hiroyuki

	MNVN - 129
	Chiếc mũ của ông trăng
	Nhiều tác giả

	MNVN - 130
	Hành Trình của cá Thù lù
	Nhiều tác giả

	MNVN - 131
	Tất tần tật về giáng sinh
	Lê Chi – Tấn Nguyễn

	MNVN - 132
	Đá bào cá Voi
	Moon Chae Bin



